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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN SUY GIẢM, DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 67/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành, định kỳ hằng tháng gửi báo cáo tình hình tiến độ triển khai và những vướng mắc (nếu có) về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3 ( để thực hiện);
- Văn phòng CP (b/cáo) ; 
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh; 
- Chi nhánh các NH trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, Phó văn phòng; 
- Các phòng CV; 
- Lưu: VT, TH.
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		ỦY BAN NHÂN DÂN						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TỈNH QUẢNG NAM						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-CP NGÀY 11/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ

		VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN SUY GIẢM,

		DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:     659/QĐ-UBND ngày  03   tháng  3   năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam)

		TT		Nội dung công việc		Cơ quan chủ trì		Cơ quan phối hợp		Thời gian trình UBND tỉnh		Hình thức văn bản

		VỀ THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU

		1		Triển khai và hoàn thành chương trình trọng tâm năm 2009 do UBND tỉnh ban hành		Cụ thể theo chương trình hành động của UBND tỉnh		Cụ thể theo chương trình hành động của UBND tỉnh		Cụ thể theo chương trình hành động của UBND tỉnh		Cụ thể theo chương trình hành động của UBND tỉnh

		2		Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu. 
Khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu trong tỉnh, sử dụng nhiều lao động.
Tập trung đầu tư các làng nghề
Đẩy mạnh khai thác và chế biến khoáng sản vàng, đá ốp lát, ưu tiên các dự án chế biến sâu khoáng sản.		Sở Công thương		Các Sở Tài Chính, KHĐT, và các cơ quan liên quan		Quí 1,2
/2009		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		3		Giảm 50% thuế VAT cho du lịch lữ hành trọn gói.
Công bố chính sách khuyến mãi, xây dựng sản phẩm du lịch mới		Sở VHTT&DL		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		4		Qui chế quản lý và tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi tắm.		Sở VHTT&DL		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		5		Qui chế quản lý cơ sở lưu trú du lịch		Sở VHTT&DL		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		6		Qui chế xét chọn cơ sở du lịch dịch vụ đạt chuẩn		Sở VHTT&DL		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		7		Khôi phục sản xuất, sửa chữa các công trình hư hại do hậu quả thiên tai. Xây dựng chương trình phòng chống hạn, lụt bão; đảm bảo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2009		Sở NN&PTNT		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		8		Xây dựng đề án  phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản hàng hóa, an toàn dịch bệnh.
Cơ chế hỗ trợ nông dân đóng mới, cải hoán tàu công suất lớn để đánh bắt ngư trường xa.		Sở NN&PTNT		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		9		Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông.
Tăng cường quản lý giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, kiểm tra chất lượng nông lâm thủy sản, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng khả năng cạnh tranh		Sở NN&PTNT		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB  theo thẩm quyền

		10		Các giải pháp đẩy mạnh quản lý, bảo vệ rừng, chống khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gỗ trái phép.		Sở NN&PTNT		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		11		Triển khai thực hiện dự án giống cây trồng nông lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2010 xúc tiến lập dự án giai đoạn 2011-2015		Sở NN&PTNT		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		12		Chương trình thông tin khoa học phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân.		Sở KH&CN		Các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		VỀ KÍCH CẦU ĐẦU TƯ VÀ TIÊU DÙNG

		1		Trình Chính phủ danh mục các công trình quan trọng để chỉ định thầu theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 36/TB-CP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ		Sở KH&ĐT		Sở Tài chính, các sở, ngành và địa phương liên quan		Quí 1/2009		Tờ trình của UBND tỉnh

		2		Xúc tiến nguồn vốn các công trình, dự án quan trọng theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 36/TB-CP ngày 06/02/2009 của Văn phòng Chính phủ		Sở KH&ĐT		Sở Tài chính, các sở, ngành và địa phương liên quan		nt		Tờ trình của UBND tỉnh

		3		Rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã có danh mục được Chính phủ đồng ý; thực hiện điều hòa vốn các dự án, công trình thanh toán theo tiến độ đồng thời tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn trái phiếu còn lại của năm 2008 chuyển sang năm 2009		Sở KH&ĐT		Sở Tài chính, Sở GTVT, các sở, ngành và địa phương liên quan		Quí 1,2
/2009		QĐ của UBND tỉnh

		4		Phương án phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2009		Sở KH&ĐT		Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		5		Biện pháp thu hút và đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn FDI, ODA của tỉnh.		Sở KH&ĐT		Sở Tài chính, các sở, ngành và địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		6		Huy động các nguồn vốn như vay ngân hàng phát triển, 10% tiết kiệm chống lạm phát năm 2008, nguồn vốn chưa sử dụng năm 2008 chuyển sang, vượt thu ngân sách năm 2008 để đầu tư các công trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương		Sở Tài chính		Sở KHĐT, các cơ quan liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		7		Gia hạn tồn ngân đối với một số đơn vị gặp khó khăn về vốn.
Một số dự án lớn khó khăn về vốn, cho tạm ứng vốn tồn ngân kho bạc nhà nước, tạm ứng kế hoạch vốn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để xúc tiến đầu tư.		Sở Tài chính		Sở KHĐT, các cơ quan liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		8		Thúc đẩy tiến độ thực hiện đầu tư các dự án thủy điện; các đường dây và trạm biến áp 110 KV dùng chung đấu nối các nhà máy thủy điện		Sở Công thương		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		9		Thúc đẩy các dự án đường cứu hộ, cứu nạn vùng Đông sông Trường Giang; ĐT603,ĐT607; dự án giao  thông nông thôn 3 năm thứ nhất		Sở GTVT		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		10		Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ:

		10.1		Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án giao thông: Đường Nam Quảng Nam, Trà My - Sông Trường, các đường đến trung tâm xã chưa có đường ô tô.		Sở GTVT		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		10.2		Hoàn thành hồ chứa Nước Zút, dự án hiện đại hóa thủy lợi Phú Ninh, khu neo đậu tàu cá (Hồng Triều, An Hòa) và cảng cá An Hòa, hạ tầng các khu tái định cư di dời khỏi thiên tai.		Sở NN&PTNT		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		10.3		Triển khai khởi công các gói thầu bệnh viện Phú Ninh, Duy Xuyên, Nam Giang, Tây Giang, Hội An, Tam Kỳ, Tiên Phước, Thăng Bình.
Triển khai đấu thầu thiết bị Y tế, mua sắm thiết bị bệnh viện đa khoa KVMN phía Bắc
Xúc tiến triển khai dự án ADB về hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam trung bộ		Sở Y tế		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		11		Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình tôn tạo cơ sở hạ tầng phố cổ Hội An, nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Giải ngân 15 tỷ đồng đến cuối tháng 6/2009 các công trình: Tượng đài Bà mẹ VNAH; nhà thi đấu; cải tạo nâng cấp khán đài A sân vận động Tam Kỳ; Trùng tu Tháp E7 Mỹ Sơn		Sở VHTT&DL		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		12		Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa, khôi phục tốc độ tăng trưởng kinh tế du lịch của tỉnh		Sở VHTT&DL		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		13		Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các tổ chức có hồ sở đầy đủ giấy tờ hợp lệ và 90% hồ sơ hoàn thành trước thời gian qui định		Sở Tài nguyên và môi trường		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ UBND tỉnh; 
VB  theo thẩm quyền

		14		Thực hiện các giải pháp thuế:
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 13/2009/TT-BTC.
Hướng dẫn thực hiện tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào với hàng hóa XK chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo Thông tư 04/2009/TT-BTC.
Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 12/2009/TT-BTC.
Hướng dẫn và thực hiện giảm, giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DN gặp khó khăn trong năm 2009 theo Thông tư 03/2009/TT-BTC.		Cục Thuế tỉnh Quảng Nam		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ

		1		Triển khai các chương trình cho vay tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng chính sách có đủ vốn thực hiện sản xuất kinh doanh: Cho vay hộ nghèo 95 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh 05 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 15 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 10 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên 160 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 4,5 tỷ đồng; thực hiện gia hạn nợ đối với hộ vay gặp khó khăn.		Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh		Sở LĐTB&XH, các cơ quan liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		2		Hướng dẫn thực hiện giải ngân cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn, giảm lãi suất từ quĩ kích cầu của Chính phủ.
Mở rộng tiếp cận tín dụng và triển khai các chương trình tín dụng, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, tạo nhiều việc làm cho lao động		Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh		Ngân hàng chính sách xã hội, các cơ quan liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh và VB ban theo thẩm quyền

		VỀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

		1		Thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo:
Thực hiện đầy đủ các chính sách hiện có đối với người nghèo, người cận nghèo, diện bảo trợ xã hội		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB ban hành theo thẩm quyền

		2		Rà soát theo tiêu chí qui định với các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo để kiến nghị điều chỉnh bổ sung vào danh sách các xã thuộc diện hỗ trợ đầu tư theo qui định của Chính phủ.		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB ban hành theo thẩm quyền

		3		Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB ban hành theo thẩm quyền

		4		Xây dựng qui chế phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.
Xây dựng quĩ bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh.		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB ban hành theo thẩm quyền

		5		Xây dựng đề án chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề cho đối tượng có xe cơ giới 3 - 4 bánh, xe công nông bị cấm lưu hành.		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		6		Xây dựng đề án Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		7		Triển khai đề án  tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB ban hành theo thẩm quyền

		8		Đề án tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2009 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		9		Đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009 - 2012		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		10		Đề án huy động đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009 - 2015		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		11		Thực hiện chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 03 huyện nghèo theo NQ 30a/NQ-CP về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		12		Xây dựng đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009 - 2015		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		13		Đề án giải quyết việc làm cho người tàn tật trên địa bàn tỉnh		Sở LĐTB&XH		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		14		Cho vay hỗ trợ xây nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.
Cho vay xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại huyện Thăng Bình và Núi Thành theo đề án của tỉnh		Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh		Sở LĐTB&XH, các cơ quan liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		15		Xây dựng cơ chế hỗ trợ một phần khoản thủy lợi phí nội đồng cho nông dân trong năm 2009.		Sở Tài chính		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh

		16		Đẩy nhanh các dự án đầu tư lưới điện:
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các lưới điện trung hạ áp phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 
Phát triển năng lượng mới ở các xã chưa có lưới điện quốc gia. Đầu tư thí điểm năng lượng ngoài lưới  tại xã A Xan huyện Tây Giang và xã Tân Hiệp TP Hội An.
Tiếp tục tham gia chương trình năng lượng nông thôn để cấp điện cho xã Ga Ri huyện Tây Giang.		Sở Công thương		Các sở ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		17		Hoàn thành 100% cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo và thực hiện khám chữa bệnh cho người nghèo theo QĐ 139/QĐ-TTg		Sở Y tế		Các ngành, địa phương liên quan		nt		QĐ của UBND tỉnh; VB theo thẩm quyền

		TỔ CHỨC THỰC HIỆN

				Theo chức năng được giao, các Sở, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP.		Các sở, ngành, địa phương				nt		QĐ của UBND tỉnh
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